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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 24 Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1. Bảo hiểm y tế là hình thức bảo hiểm thuộc lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cộng đồng do
	 A. Công đoàn thực hiện
	 B. Nhà nước thực hiện.

	 C. người dân thực hiện.
	 D. đoàn thể thực hiện.


Câu 2. Quá trình liên kết, gắn kết giữa các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới, cùng nhau thỏa thuận, cùng tham gia các tổ chức toàn cầu là hình thức hội nhập nào dưới đây?
	 A. Hội nhập kinh tế song phương.
	 B. Hội nhập kinh tế toàn cầu.

	 C. Hội nhập kinh tế khu vực.
	 D. Hội nhập kinh tế đa phương.


Câu 3. Ý tưởng kinh doanh là những suy nghĩ, hành động sáng tạo, có tính khả thi, có thể đem lại lợi nhuận trong
	 A. nghệ thuật.
	 B. học tập.
	 C. kinh doanh.
	 D. công tác.


Câu 4. Loại hình bảo hiểm do Nhà nước tổ chức nhằm bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm, đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động dựa trên cơ sở mức đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội của người lao động trước đó là loại hình bảo hiểm nào dưới đây?
	 A. Bảo hiểm con người.
	 B. Bảo hiểm dân sự.

	 C. Bảo hiểm xã hội.
	 D. Bảo hiểm thương mại.


Câu 5. Nội dung nào dưới đây thể hiện trách nhiệm pháp lý của các doanh nghiệp khi tiến hành hoạt động kinh doanh?
   A. Nộp thuế đầy đủ theo quy định.
   B. Thực hiện chính sách, giảm nghèo.
   C. Nâng cao đời sống vật chất nhân dân.
   D. Thực hiện chính sách an sinh xã hội.
Câu 6. Ngày 25/12/2008, Việt Nam và Nhật Bản đã chính thức ký kết Hiệp định Đối tác Kinh tế Việt Nam - Nhật Bản, xét về cấp độ hợp tác đây là hình thức hợp tác
	 A. toàn cầu.
	 B. châu lục.
	 C. khu vực.
	 D. song phương.


Câu 7. Hội nhập kinh tế là quá trình một quốc gia thực hiện việc gắn kết nền kinh tế của mình với
	 A. người đứng đầu chính phủ.
	 B. các quốc gia khác.

	 C. một nhóm người.
	 D. nguyên thủ của một nước.


Câu 8. Một trong những quyền lợi của người tham gia bảo hiểm xã hội là bị ốm đau hoặc nghỉ thai sản, nếu đủ điều kiện họ sẽ được nhận
	 A. toàn bộ số tiền đã đóng.
	 B. bảo hiểm thất nghiệp.

	 C. chi phí khám chữa bệnh.
	 D. tiền trợ cấp theo quy định.


Câu 9. Trong các bước  lập kế hoạch kinh doanh, bước nào sau đây cần phải được xem xét kỹ lưỡng để đảm bảo tính khả thi của kế hoạch?
   A. Đầu tư vào các công nghệ mới nhất.
   B. Tăng cường quảng cáo và tiếp thị.
   C. Xác định mục tiêu và chiến lược kinh doanh.
   D. Phân tích chi phí và thu nhập dự kiến.
Câu 10. Dùng để biểu thị thu nhập của nền kinh tế trong một thời kỳ nhất định được tính bằng tổng thu nhập từ hàng hóa, dịch vụ cuối cùng do công dân của quốc gia đó tạo ra trong một năm là
   A. tổng thu nhập quốc nội trên đầu người.
   B. tổng thu nhập quốc dân ( GNI).
   C. tổng thu nhập quốc nội ( GDP).
   D. tổng thu nhập quốc dân trên đầu người.
[bookmark: _GoBack]Câu 11. Việc doanh nghiệp thực hiện tốt những chính sách và việc làm cụ thể nhằm mang lại ảnh hưởng tích cực đến xã hội đóng góp cho các mục tiêu xã hội và sự phát triển bền vững của đất nước là thể hiện nội dung nào dưới đây của doanh nghiệp?
	 A. Trách nhiệm xã hội.
	 B. Trách nhiệm tiêu dùng.

	 C. Trách nhiệm phân phối.
	 D. Trách nhiệm sản xuất.


Câu 12. Khi các chủ thể đặt ra những kế hoạch và mục tiêu cụ thể sẽ đạt được khi tiến hành kinh doanh là đã thực hiện nội dung nào dưới đây của lập kế hoạch kinh doanh?
	 A. Xác định chiến lược kinh doanh.
	 B. Xác định ý tưởng kinh doanh.

	 C. Xác định điều kiện thực hiện.
	 D. Xác định mục tiêu kinh doanh.


Câu 13. Tạo việc làm, thu nhập và cơ hội phát triển cho người lao động, cung ứng nhiều sản phẩm có chất lượng cho người tiêu dùng là thể hiện hình thức trách nhiệm xã hội nào của doanh nghiệp?
	 A. Pháp lý.
	 B. Đạo đức.
	 C. Nhân văn.
	 D. Kinh tế.


Câu 14. Đối với mỗi quốc gia, vai trò của tăng trưởng và phát triển kinh tế thể hiện ở việc, thông qua tăng trưởng và phát triển kinh tế sẽ góp phần
	 A. gia tăng lệ thuộc vào thế giới.
	 B. tăng tỷ lệ đói nghèo đa chiều.

	 C. giải quyết tốt vấn đề việc làm.
	 D. gia tăng phân hóa giàu nghèo.


Câu 15. Yếu tố nào dưới đây là chỉ tiêu của phát triển kinh tế?
	 A. Tăng trưởng dân số.
	 B. Cơ cấu dòng tiền.

	 C. Mức sống bình dân.
	 D. Tiến bộ xã hội.


Câu 16. Theo quy định của pháp luật, cơ quan bảo hiểm xã hội không phải chi trả loại trợ cấp nào dưới đây đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc?
	 A. trợ cấp tai nạn lao động.
	 B. trợ cấp bệnh nghề nghiệp.

	 C. trợ cấp lưu trú.
	 D. trợ cấp tử tuất.


Câu 17. Một trong những quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế là khi không may bị ốm đau, hay xảy ra tai nạn họ sẽ nhận được
	 A. tiền mặt để chi tiêu hàng ngày.
	 B. thanh toán khám, chữa bệnh.

	 C. trợ cấp thai sản, ốm đau.
	 D. lương hưu hàng tháng.


Câu 18. Việc các chủ thể kinh tế xác định các vấn đề như kinh doanh mặt hàng gì, đối tượng khách hàng là ai, họ có nhu cầu gì là thực hiện nội dung nào dưới đây của việc lập kế hoạch kinh doanh?
	 A. Xác định chiến lược kinh doanh.
	 B. Xác định điều kiện thực hiện.

	 C. Xác định mục tiêu kinh doanh.
	 D. Xác định ý tưởng kinh doanh.


Câu 19. Hội nhập kinh tế quốc tế bao gồm các hình thức nào dưới đây?
   A. Hội nhập toàn cầu, hội nhập khu vực và hội nhập song phương.
   B. Hội nhập về kinh tế và hội nhập về văn hoá.
   C. Hội nhập về kinh tế và hội nhập về xã hội.
   D. Toàn cầu hoá kinh tế và toàn cầu hoá chính trị.
Câu 20. Cụm từ GDP/người là một trong những chỉ tiêu thể hiện tốc độ tăng trưởng kinh tế nó thể hiện nội dung nào dưới đây?
   A. Tổng sản phẩm quốc nội theo đầu người.
   B. Tổng sản phẩm quốc dân theo đầu người.
   C. Tổng sản phẩm quốc nội.
   D. Tổng sản phẩm quốc dân.
Câu 21. Theo quy định của pháp luật, khi tiến hành kinh doanh, mọi doanh nghiệp đều phải thực hiện nghĩa vụ tuân thủ pháp luật về môi trường là đã thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp ở hình thức nào dưới đây?
	 A. Trách nhiệm từ thiện.
	 B. Trách nhiệm kinh tế.

	 C. Trách nhiệm pháp lý.
	 D. Trách nhiệm kinh doanh.


Câu 22. Việc hỗ trợ người dân vùng nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh là thực hiện chính sách an sinh xã hội nào dưới đây?
	 A. Bảo hiểm xã hội.
	 B. Trợ giúp xã hội.

	 C. Dịch vụ xã hội cơ bản.
	 D. Việc làm, thu nhập, giảm nghèo.


Câu 23. Bảo hiểm nào chỉ có hình thức bắt buộc, không có hình thức tự nguyện?
	 A. Bảo hiểm y tế.
	 B. Bảo hiểm thất nghiệp.

	 C. Bảo hiểm thương mại.
	 D. Bảo hiểm xã hội.


Câu 24. Nội dung cơ bản của một bản kế hoạch kinh doanh gồm một chuỗi các biện pháp, cách thức của chủ thể kinh doanh nhằm đạt được hiệu quả tối ưu được gọi là
	 A. chiến lược đàm phán.
	 B. kế hoạch sản xuất.

	 C. chiến lược kinh doanh.
	 D. kế hoạch tài chính.


PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4 Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1: Đọc đoạn thông tin sau:
Bảo hiểm xã hội (BHXH) trở thành mạng lưới an sinh xã hội quan trọng, hỗ trợ người dân vượt qua các rủi ro ốm đau, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thai sản, thất nghiệp, hết tuổi lao động... Bảo hiểm giúp giảm chi trực tiếp từ tiền túi hộ gia đình cho dịch vụ y tế, góp phần tạo nên sự công bằng trong chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là đối với nhóm người yếu thế trong xã hội. Cả nước hiện có trên 3,1 triệu người hưởng chế độ hưu trí và trợ cấp BHXH hằng tháng. Quỹ BHXH chi trả các chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp mỗi năm cho từ 6 - 10 triệu lượt người.
(Nguồn: https://www.tapchicongsan.org.vn/web/guest/van_hoa_xa_hoi/-/2018/824971/an-sinh-xa-hoi-o-viet-nam-trong-thoi-ky-chuyen-doi-so.aspx) 
a. Quỹ bảo hiểm xã hội đã thể hiện vai trò đảm bảo an toàn cuộc sống của con người.
b. Việc hỗ trợ người dân vượt qua các rủi ro ốm đau, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thai sản, thất nghiệp, hết tuổi lao động...là thể hiện vai trò của bảo hiểm xã hội.
c. Trong thông tin, bảo hiểm giúp giảm chi trực tiếp từ tiền túi hộ gia đình cho dịch vụ y tế góp phần tạo nên sự công bằng trong chăm sóc sức khỏe là bảo hiểm thương mại.
d. Hằng năm, Việt Nam phải chi trả các chế độ hưu trí và trợ cấp BHXH cho trên 3,1 triệu người sẽ là gánh nặng cho ngân sách nhà nước.
Câu 2: Đọc đoạn thông tin sau: 
Anh A sau khi tốt nghiệp đại học đã đi làm thuê cho một doanh nghiệp chuyên sản xuất nội thất. Sau 5 năm làm thuê anh A đã tích góp đủ số tiền để mở một phân xưởng nhỏ, chuyên sản xuất bàn ghế cho học sinh. Với sự nỗ lực cố gắng của bản thân anh luôn tìm kiếm cơ hội quảng bá sản phẩm của phân xưởng đến thị trường trong và ngoài nước, anh đã tìm được đối tác đầu tư kinh doanh mặt hàng gỗ. Anh đã từng bước tìm hiểu thị trường và xây dựng thành công công ty liên doanh hoạt động trong lĩnh vực chế biến và xuất khẩu các sản phẩm từ gỗ. Anh A không những tạo được việc làm cho gia đình mà còn giải quyết được công ăn việc làm cho gần 50 nhân công và mua sắm được nhiều máy móc hiện đại cho phân xưởng.
a. Anh A đã  tiến hành nghiên cứu thị trường để đánh giá tiềm năng và sự cạnh tranh trong khu vực đó
b. Doanh nghiệp của anh A thành công là do anh A đã dày công xây dựng một chuỗi các biện pháp, cách thức để hoạt động kinh doanh đạt hiệu quả tối ưu
c. Để đạt được thành công anh A luôn quan tâm đến nhu cầu, thị hiếu của người tiêu dùng thông qua việc tìm kiếm thị trường, khách hàng trong và ngoài nước
d. Việc xác định ý tưởng kinh doanh, mục tiêu kinh doanh và lập kế hoạch kinh doanh không quan trọng, quan trọng nhất là triển khai ý tưởng ngay lập tức
Câu 3. Đọc thông tin sau: 
Nhà máy X chuyên sản xuất vật liệu xây dựng. Khu vực sản xuất của công ty có rất nhiều bụi từ cát xây dựng và khói thải từ những thiết bị cũ; nước thải khi thi công và vệ sinh máy móc cũng được xả thẳng ra môi trường. Một số công nhân ở đây không được trang bị đầy đủ đồ bảo hộ lao động. 
a. Việc xả nước thải ra môi trường của nhà máy X là hành vi vi phạm trách nhiệm pháp lí trong kinh doanh của doanh nghiệp.
b. Nhà máy X đã không vi phạm quy định pháp luật khi tiến hành sản xuất vật liệu xây dựng đã được cấp giấy phép hoạt động.
c. Trong quá trình sản xuất, nhà máy đã sử dụng các thiết bị máy móc cũ để giảm chi phí đầu tư thể hiện doanh nghiệp thực hiện trách nhiệm xã hội trong hoạt động kinh doanh.
d.  Công nhân tham gia lao động khi chưa được trang bị đầy đủ đồ bảo hộ lao động là vi phạm trách nhiệm kinh tế trong việc thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.
Câu 4. Đọc thông tin sau: 
Doanh nghiệp X kinh doanh trong ngành hàng xuất khẩu thủy hải sản. Doanh nghiệp quan tâm tạo việc làm thường xuyên cho người lao động với mức lương thưởng xứng đáng và xây dựng một môi trường lao động an toàn, thông thoáng, bảo đảm sức khỏe. Vì vậy, năng suất lao động trong doanh nghiệp khá cao; sản phẩm bảo đảm chất lượng theo cam kết, khách hàng rất tin tưởng. Hiệu quả sản xuất kinh doanh và lợi nhuận ngày một tăng; qua đó việc đóng góp cho ngân sách nhà nước cũng đầy đủ và đúng hạn.
a. Doanh nghiệp X tạo việc làm thường xuyên cho người lao động với mức lương, thưởng xứng đáng là thực hiện trách nhiệm kinh tế.
b. Trong hoạt động kinh doanh, Doanh nghiệp X xây dựng một môi trường lao động an toàn, thông thoáng, bảo đảm sức khỏe là thực hiện trách nhiệm nhân văn/từ thiện, tình nguyện. 
c. Doanh nghiệp X còn đóng góp cho ngân sách nhà nước cũng đầy đủ và đúng hạn là thực hiện trách nhiệm pháp lý. 
d. Doanh nghiệp X đưa ra các sản phẩm bảo đảm chất lượng theo cam kết, khách hàng rất tinh tưởng là thực hiện trách nhiệm kinh tế.

--- HẾT ---
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